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BẢN THUYẾT MINH
VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2014
(Gửi kèm Công văn số 2251/VP-BTK ngày 04/5/2013 của Văn phòng Bộ)

Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng xây dựng Chương trình công tác của Bộ, Ngành theo quy định tại Quyết định số 1237/QĐ-BTP

 HYPERLINK "http://vbdh.moj.gov.vn/dldieuhanh.nsf/str/28537864206957884725761F0029FBBE?OpenDocument" \t "_blank"  ngày 08/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Tư pháp, Văn phòng Bộ đã dự thảo một số nhiệm vụ trọng tâm công tác của Bộ năm 2014. Sau đây là thuyết minh chi tiết về các nhiệm vụ cụ thể:
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2014
Việc xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng về các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2014 của Bộ Tư pháp dựa trên các căn cứ sau:

1. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về quy định một số điểm thi hành Hiến pháp năm 2013. 

2. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

3. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

4. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.
5. Căn cứ Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ quốc hội khóa xiii, năm 2013 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014

6. Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07/03/2012 của Chính phủ  ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

7. Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-BTP ngày 03/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07/03/2012 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.
8. Căn cứ các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chinh phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị của Bộ, ngành Tư pháp.

9. Căn cứ vào kết quả công tác tư pháp năm 2013 của Bộ Tư pháp.
II. VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM  2014

1. Ngày 28/11/2013, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII đã chính thức thông qua Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi). Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; quy định rõ ràng, đúng đắn và đầy đủ về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp.
Sau khi thông qua toàn văn Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi, Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp cũng đã được Quốc hội thông qua. Theo Nghị quyết thi hành Hiến pháp, các cơ quan nhà nước ở trung ương có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiến pháp và trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình kịp thời sửa đổi, bải bỏ các văn bản trái Hiến pháp…

Do vậy, với vai trò là cơ quan tham mưu tin cậy của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành ở Trung ương và chính quyền địa phương trong việc hoạch định chính sách, pháp luật và tư pháp, xây dựng và hoàn thiện thể chế, Bộ, Ngành Tư pháp cần “tập trung nguồn lực, chuẩn bị thật tốt các điều kiện giúp Chính phủ triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Hiến pháp năm 2013. Tham gia tích cực và có chất lượng vào quá trình xây dựng các dự án luật, pháp lệnh nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013, nhất là các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các văn bản QPPL liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan tư pháp ở trung ương và địa phương theo Nghị quyết của Quốc hội về quy định một số điểm thi hành Hiến pháp năm 2013”. 

2. Thực hiện Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị định số 22/2013/NĐ-CP, Bộ Tư pháp cần tập trung tham mưu, giúp Quốc hội, Chính phủ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, nhất là các dự án liên quan đến tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, phát triển thị trường tài chính. Thực hiện đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng các dự án được giao theo Quyết định số 2215/QĐ-TTg, ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, năm 2014 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giúp Chính phủ xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thi hành và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết; chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật của dự thảo văn bản; bảo đảm luật, pháp lệnh, nghị quyết có hiệu lực phải được thi hành không phải chờ văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. 
Do vậy, Bộ, ngành Tư pháp cần tập trung “Tham mưu, giúp Quốc hội, Chính phủ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, nhất là các dự án liên quan đến tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, phát triển thị trường tài chính. Thực hiện đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng các dự án: Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.
Thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nhất là các luật, pháp lệnh vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh; khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh được ban hành từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay.

Xây dựng cơ chế bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng, thẩm định văn bản QPPL, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản QPPL và theo dõi thi hành pháp luật để kiểm soát chất lượng văn bản QPPL và giám sát việc thực thi pháp luật, từng bước chuyển hướng từ xây dựng, hoàn thiện pháp luật sang thực thi pháp luật có hiệu quả.”
3. Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó Quốc hội yêu cầu Chính phủ cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Do vậy, cần phải tiêp tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, gắn kết chặt chẽ với hoạt động xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật.

Bên cạnh đó, ngày 9/11/2013, tại Lễ Công bố “Ngày Pháp luật”, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phát biểu chỉ đạo cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, nhà nước trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức Ngày Pháp luật có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với yêu cầu quản lý, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng địa phương để phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu pháp lý của các tổ chức, cá nhân.
Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo số 428/TB-BTP ngày 15/1/2013 của Bộ Tư pháp về kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại buổi làm việc với Cục Trợ giúp pháp lý ngày 14/12/2012, theo đó từng bước chuyển hướng chiến lược trợ giúp pháp lý theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý; sử dụng có hiệu quả quỹ trợ giúp pháp lý.
Từ những yêu cầu như đã nêu, Bộ, ngành Tư pháp cần “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, gắn kết chặt chẽ với hoạt động xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật. Tổ chức ngày pháp luật có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với yêu cầu quản lý, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng địa phương. Từng bước chuyển hướng chiến lược trợ giúp pháp lý theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý; sử dụng có hiệu quả quỹ trợ giúp pháp lý. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở.”
4. Nhằm thực hiện có hiệu quả ý kiến trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII; kịp thời khắc phục tình trạng kỷ luận kỷ cương lỏng lẻo, các cấp chính quyền không lắm cụ thể về kết quả giải quyết các TTHC. Do vậy, việc thực hiện “Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính. Tham mưu, giúp Chính phủ thiết lập hệ thống thông tin xử lý tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại 4 cấp chính quyền, nhằm tạo sự chuyến biến căn bản trong giải quyết TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phòng ngừa có hiệu quả nhũng nhiễu, tiêu cực. Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khẩn trương rà soát và đề xuất đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân.”
5. Luật xử lý vi phạm hành chính (số 15/2012/QH13) được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Việc ban hành Luật có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Theo quy định tại điều 17 của Luật  Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Do vậy, để triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả Luật xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích của người dân, Bộ, ngành Tư pháp cần “Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương" nhằm tổ chức thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trên toàn quốc, bảo đảm hoàn thiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.”

6. Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp là một trong những hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân. Do vậy, việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, kịp thời đề xuất sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nhằm tạo cơ chế thuận lợi hơn cho người dân, quyền và lợi ích hợp pháp của minh, phát hiện tham nhũng, các hành vi tiêu cực trong hoạt động của bộ máy nhà nước là cần thiết, bảo đảm mọi vi phạm pháp luật đều được xử lý kịp thời, công bằng, nghiêm minh, thống nhất. 
Vì vậy, trong năm 2014 cần nghiên cứu “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp. Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Hộ tịch, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội bảo đảm tiến độ và chất lượng. Phối hợp chặt chẽ với bộ Ngoại giao trong việc thực hiện đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam cho cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Nghiên cứu, đề xuất việc ký kết các điều ước quốc tế song phương, tham gia các điều ước quốc tế đa phương liên quan đến quốc tịch như Công ước 1954 về Quy chế người không quốc tịch và Công ước 1961 về hạn chế tình trạng không quốc tịch. Triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nhằm tạo cơ chế thuận lợi hơn cho người dân, quyền và lợi ích hợp pháp của minh.”

7. Giám định tư pháp là một loại hoạt động bổ trợ tư pháp, là công cụ quan trọng, phục vụ đắc lực cho hoạt động điều tra, truy tố và xét xử, góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vụ án được chính xác, khách quan, đúng pháp luật, phòng chống tham nhũng. Do vậy, cần củng cố, kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản về chất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động tố tụng; phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn giám định tư pháp trong từng lĩnh vực, nhất là lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, tài chính, ngân hàng, xây dựng; có cơ chế, chính sách thu hút những người có nghiệp vụ vào làm việc tại các tổ chức giám định này. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng, luật sư.
Do vậy, cần “Triển khai hoàn thiện có hiệu quả các luật mới trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Củng cố, kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản về chất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động tố tụng; phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn áp dụng quy chuẩn chuyên môn giám định tư pháp trong từng lĩnh vực, nhất là lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, tài chính, ngân hàng, xây dựng; có cơ chế, chính sách thu hút những người có nghiệp vụ vào làm việc tại các tổ chức giám định này. Tiếp tục thực hiện tốt Quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020, nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng phương. Phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Liên đoàn lần thứ hai.”
8. Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội  đã ban hành Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, theo đó Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36/2012/QH13 về công tác tư pháp. Vì vậy, với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp Chính phủ quản lý thống nhất nhà nước về công tác thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp cần “tiếp tục thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự được Quốc hội giao theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 về công tác tư pháp; phấn đấu thi hành xong đạt trên 88 % về việc, trên 77 % về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành. Chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện việc phân loại án có điều kiện, án chưa có điều kiện thi hành bảo đảm chính xác, thực chất, kiên quyết không để xảy ra tình trạng án có điều kiện chuyển sang án không có điều kiện thi hành; tổ chức thi hành dứt điểm, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ và trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức, khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án nói riêng và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng nói chung theo Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chủ động phối hợp với UBND 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.”
9. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực như hiện nay, việc tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật trong các lĩnh vực thuộc chức năng, quản lý nhà nước của Bộ, ngành là nhiệm vụ cấp bách, nhằm kịp thời tham mưu cho Chính phủ trong việc xây dựng định hướng, chiến lược hợp tác về pháp luật trong tình hình mớ là cần thiết. Đồng thời nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế, trong đó có triển khai Kế hoạch của TTTCP về việc gia nhập Hội nghị La hay và Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương sau khi Việt Nam trở thành viên. Triển khai thực hiện tốt quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài.
10.  Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm về đào tạo pháp luật và Đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng trong đào tạo pháp luật, các chức danh tư pháp, tạo nguồn lực về pháp luật và tư pháp chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp luật gắn với đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI.
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